
ĐƠN VỊ: THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 48903908 Nguyễn Văn An 7 7 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

2 44537026 Lê Thị Thanh Bình 20 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

3 50531954 Lê Phương Dung 1 2 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

4 45634425 Cao Quang Hải 25 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

5 49075275 Trương Trung Hiếu 16 2 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

6 50101063 Phan Văn Hiệu 9 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

7 46368016 Nguyễn Nam Khang 4 10 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

8 17216864 Võ Quốc Nam 16 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

9 43512899 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

10 47700378 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

11 48941719 Nguyễn Thị Thùy Trâm 22 8 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

12 43833587 Ngô Gia Cường 23 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

13 50149009 Phạm Trường Giang 17 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

14 47794473 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

15 24695518 Nguyễn Minh Thức 23 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

16 50784696 Nguyễn Trần Thuỷ Tiên 19 5 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

17 50155943 Hà Văn Trung 30 9 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

18 44236981 Thái Thị Minh Tú 15 10 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

19 46373020 Lê Hải Yến 16 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đăng ký thi lại

Gia Nghĩa, ngày  15 tháng 02 năm 2017
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